

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 05/8/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7714
	Lê thị Phương Thảo
	Bắc LÝ

	2 
	7715
	Trần Trường Sơn
	Đức Ninh Đông

	3 
	7716
	Trần Hoàn
	Đồng Sơn

	4 
	7717
	Nguyễn thị Anh Tú
	Xuân Trạch

	5 
	7719
	Ngô Công Phong
	Ngư Thủy Bắc

	6 
	7720
	Trần Quốc Hợi
	Bắc Lý

	7 
	7721
	Nguyễn Văn Hải
	Bắc Trạch

	8 
	7722
	Nguyễn Hoàng Vân
	Đồng Sơn

	9 
	7723
	Hoàng Thanh Hà
	Quảng Minh

	10 
	7725
	Lê Thế Mạnh
	Thanh TRạch

	11 
	7726
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phú

	12 
	7727
	Nguyễn Văn hoa
	Quảng Đông

	13 
	7729
	Nguyễn Văn xuân
	Quảng Thanh

	14 
	7730
	Mai Văn sỹ
	Tiến Hóa

	15 
	7708
	Lê Thế Diễn
	Việt Trung

	16 
	7731
	Lưu Văn Nam
	Thanh Trạch

	17 
	7732
	Nguyễn thị Thanh Tú
	Lộc Thủy

	18 
	7733
	Dương thị Thân
	Đức Trạch

	19 
	7734
	Hồ Thị Thắm
	Đức Trạch

	20 
	7735
	Ngô Văn Đạt
	Thanh TRạch

	21 
	7736
	Hoàng Trung
	Quảng Lộc

	22 
	7737
	Phan Xuân Diệu
	Quảng Phương

	23 
	7738
	Đặng Minh Quân
	Duy Ninh

	24 
	7739
	Phạm Xuân cường
	Lý Trạch

	25 
	7740
	Nguyễn Văn Nam
	Nhân Trạch

	26 
	7741
	Phạm Văn Tỉnh
	Nhân Trạch

	27 
	7742
	Nguyễn Văn Thảo
	đNĐ

	28 
	7743
	Mai Thị Nhiên 
	Hải Ninh

	29 
	7744
	Hoàng Văn hong
	Nhân Trạch

	30 
	7745
	Hoàng thị Mỷ Vân
	Võ Ninh

	31 
	7746
	Trần Thanh xuân
	Đồng Hải

	32 
	7747
	Bùi Da Kiệt
	Quảng Hưng

	33 
	7748
	Phạm Thị Hằng
	Quảng Trung

	34 
	7749
	Phan Văn Bình
	Trung Trạch

	35 
	7750
	Đinh Chí Công
	Quảng Tiên

	36 
	7751
	Nguyễn thị Bích Ngọc
	Bắc Trạch


